


[bookmark: _Toc104293702][bookmark: _Toc104948177]1. Ma trận, bản đặc tả và đề kiểm tra cuối kì 1, Vật lí 10
a) Ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 1.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 28 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 12 câu), mỗi câu 0,25 điểm.
+ Phần tự luận: 3,0 điểm (Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm), mỗi YCCĐ 0,5 điểm (dấu *).
+ Nội dung nửa đầu học kì 1: 25% (2,5 điểm; Mở đầu, Mô tả chuyển động: 14 tiết).
+ Nội dung nửa sau học kì 1: 75% (7,5 điểm; Chuyển động biến đổi, Ba định luật Newton về chuyển động. Một số lực trong thực tiễn.: 18 tiết).
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b) Bản đặc tả
	Nội dung
	Mức độ yêu cầu cần đạt
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	TN
	TL
	TN
	TL

	Mở đầu (6 tiết)
	2
	
	1
	
	
	
	
	

	Bài 1. Khái quát về bộ môn Vật lí (2 tiết)
	Nhận biết:
– Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí và mục tiêu của môn Vật lí. [Câu 3]
– Nêu được một số ví dụ về phương pháp nghiên cứu vật lí (phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết). [Câu 4]
– Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau.
Thông hiểu:
– Mô tả được các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí. [Câu 2]
– Phân tích được một số ảnh hưởng của Vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật.
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	Bài 2. Vấn đề an toàn trong Vật lí (1 tiết)
	Thông hiểu:
– Lập luận để nêu được các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 3. Đơn vị và sai số trong Vật lí (3 tiết)
	Thông hiểu
Lập luận để nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng.
Vận dụng:
Vận dụng được mối liên hệ đơn vị dẫn xuất với 7 đơn vị cơ bản của hệ SI.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mô tả chuyển động (8 tiết)
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	Bài 4. Chuyển động thẳng (4 tiết)
	Nhận biết:
– Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển. [Câu 5] 
– Nêu được công thức tính và định nghĩa được vận tốc.
- Nêu được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương. [Câu 6]
Thông hiểu:
– Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.
– So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển. [Câu 7]
– Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương và độ dịch chuyển, rút ra được công thức tính và định nghĩa được vận tốc.
– Dựa trên số liệu cho trước vẽ được đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng.
Vận dụng:
Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian. [Câu 1TL]
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	Bài 5. Chuyển động tổng hợp (2 tiết)
	Vận dụng:
– Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.
–  Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 6. Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động thẳng (2 tiết)
	Vận dụng:
Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá ưu nhược điểm.
Vận dụng cao:
Lập luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyển động biến đổi (7 tiết)
	5
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	Bài 7. Gia tốc – Chuyển động biến đổi đều (4 tiết)
	Nhận biết:
Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc. [Câu 1, Câu 8]
Nêu được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều. [Câu 11, Câu 12, Câu 13]
Thông hiểu:
Rút ra được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều (không được dùng tích phân). [Câu 9, Câu 10]
Vận dụng:
– Trên cơ sở bảng số liệu thu được từ thực nghiệm, lập luận dựa vào sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc.
– Dựa trên số liệu cho trước, vẽ được đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động thẳng.
– Vận dụng đồ thị vận tốc – thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản.
– Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều. [Câu 2TL]
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	Bài 8. Thực hành đo gia tốc rơi tự do (1 tiết)
	Vận dụng cao:
[bookmark: _GoBack]Lập luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được gia tốc rơi tự do bằng dụng cụ thực hành. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 9. Chuyển động ném (2 tiết)
	Thông hiểu:
Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này. [Câu 14, Câu 15, Câu 16]
Vận dụng:
Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.
Vận dụng cao:
Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất. 
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	Ba định luật Newton. Một số lực trong thực tiễn (11 tiết)
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	Bài 10. Ba định luật Newton về chuyển động (5 tiết) 
	Nhận biết:
– Phát biểu định luật I Newton và minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể. [Câu 17; Câu 18]
– Phát biểu được định luật III Newton, minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể. [Câu  19 ] [Câu 22]

Thông hiểu:
– Sử dụng số liệu cho trước để rút ra được a ~ F, a ~ 1/m từ đó rút ra được biểu thức a = F/m hoặc F = ma (định luật II Newton). [Câu  21] [Câu 23] [Câu 24]
– Từ kết quả đã có (lấy từ thí nghiệm hay sử dụng số liệu cho trước), hoặc lập luận dựa vào a = F/m, nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. [Câu 20]
– Mô tả được bằng ví dụ thực tế về lực bằng nhau, không bằng nhau. 
Vận dụng:
Vận dụng được định luật II, III Newton trong một số trường hợp đơn giản.(Câu 3TL)
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	Bài 11. Một số lực trong thực tiễn (4 tiết)
	Nhận biết:
– Nêu được: trọng lực tác dụng lên vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật, trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng vào vật, trọng lượng của vật được tính bằng tích khối lượng của vật với gia tốc rơi tự do. [Câu 25; Câu 26; Câu 27]
– Biểu diễn được bằng hình vẽ trọng lực.
– Biểu diễn được bằng hình vẽ:  Lực ma sát; Lực căng dây; Lực nâng (đẩy lên trên) của nước.
– Nêu được khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích của chất đó.
Thông hiểu:
–  Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ trọng lực.
– Giải thích được lực nâng tác dụng lên một vật ở trong nước (hoặc trong không khí).
– Thành lập được phương trình Δp = ρgΔh.
Vận dụng:
Vận dụng được phương trình Δp = ρgΔh trong một số trường hợp đơn giản; đề xuất thiết kế được mô hình minh hoạ.
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	Bài 12. Chuyển động khi có lực cản (2 tiết)
	Nhận biết:
Biểu diễn được bằng hình vẽ lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí).
Thông hiểu:
– Mô tả được một cách định tính chuyển động rơi trong trường trọng lực đều khi có sức cản của không khí. 
– Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí). [Câu 28]
Vận dụng cao:
Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu ứng dụng sự tăng hay giảm sức cản không khí theo hình dạng vật. 
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c) Đề kiểm tra
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1, VẬT LÍ 10 
Thời gian làm bài: 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Gia tốc là một đại lượng
A. Đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
B. Đại số, đặc trung cho tính không đổi của vận tốc.
C. Vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 2. Hoạt động nào sau đây là hoạt động nghiên cứu khoa học?
	A. Trồng hoa trong nhà kính.
	B. Tìm vaccine phòng chống virus trong phòng thí nghiệm.
	C. Sản xuất muối ăn từ nước biển.
	D. Vận hành nhà máy thủy điện để sản xuất điện.
Câu 3. Khi tiến hành thí nghiệm, cần phải
	A. tuân theo các quy tắc an toàn của phòng thí nghiệm, hướng dẫn của giáo viên.
	B. tự đề xuất các quy tắc thí nghiệm để có thể tiến hành thí nghiệm nhanh nhất.
	C. thảo luận nhóm để thống nhất quy tắc riêng của nhóm, có thể bỏ qua quy tắc an toàn của phòng thí nghiệm.
	D. tiến hành thí nghiệm với thời gian ngắn nhất, không cần tuân thủ các quy tắc của phòng thí nghiệm.
Câu 4. Diện tích của hình chữ nhật tính theo công thức S = a.b (a là chiều rộng, b là chiều dài). Thứ nguyên của diện tích là 
	A. L2			B. L-2			C. L3			D. L
Câu 5. Hệ quy chiếu bao gồm 
A. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian.
B. hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.
C. vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.
D. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.
Câu 6. Chuyển động cơ là
A.sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo thời gian.		
B. sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian.	 
C. sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian .		
D. sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian .
Câu 7.Trường hợp nào sau đây vật không thể coi là chất điểm?
	A. Ô tô chuyển động từ Bắc vào Nam.	
B. Một học sinh di chuyển từ nhà đến trường.
	C. Hà nội trên bản đồ Việt Nam.		
D. Học sinh chạy trong lớp.
Câu 8: Gia tốc của vật có đơn vị đo là
	A. m/s.			B. km/h.		C. m/s2.		D. m.s2.
Câu 9: Một chiếc xe thể thao đang chạy với tốc độ 110 km/h thì hãm phanh và dừng lại trong 6,1 giây. Tìm gia tốc của nó.
A. 5 km/s2.		B. -5 km/s2.		C. 5 m/s2.		D. -5 m/s2.
Câu 10: Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 2m/s2?
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 2s sau vận tốc của vật bằng 4 m/s.
B. Lúc vận tốc bằng 5 m/s thì 1s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s.
C .Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s.
D. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2s sau vận tốc của vật bằng 8 m/s.
Câu 11: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at, thì
A. v luôn dương.	B. a luôn dương.
C. tích a.v luôn dương.	D. tích a.v luôn âm.
Câu 12: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều. Tại thời điểm t0 vận tốc của vật là v0, tại thời điểm t vật có vận tốc là v. Công thức tính gia tốc của vật là




 A.  	B.   	C.   	D.  
Câu 13:Trong các phương trình mô tả vận tốc v (m/s) của vật theo thời gian t (s) dưới đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?
A. v = 7.				B. v = 6t2 + 2t + 2 .
C. v = 5t – 4.			D. v = 6t2 - 2 .
Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai?  
Khi một vật chuyển động do bị ném theo phương ngang thì
A. có gia tốc trung bình không đổi.		
B. có thể lúc đầu chuyển động chậm dần đều, sau đó nhanh dần đều.
	C. chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng.			
D. có gia tốc không đổi.

Câu 15: Phương trình quỹ đạo của một vật được ném theo phương nằm ngang có dạng . Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc ban đầu của vật là
A. 7 m/s.	B. 5 m/s.	C. 2,5 m/s.		D. 4,9 m/s.
Câu 16: Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang có dạng là
A. đường thẳng.				B. một nhánh của parabol.
C. nửa đường tròn.			D. một nhánh của hypebol.
Câu 17: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ
A. trọng lượng của xe 	B. lực ma sát nhỏ.
C. quán tính của xe. 		D. phản lực của mặt đường
Câu 18: Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì vật
A. chuyển động chậm dần rồi dừng lại. 
B. lập tức dừng lại.
C. vật sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
D. vật chuyển động chậm dần trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều.
Câu 19: Theo định luật III Niu-tơn thì lực và phản lực là:
A. cặp lực cân bằng.
B. cặp lực có cùng điểm đặt.
C. cặp lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.
D. cặp lực xuất hiện và mất đi đồng thời.
Câu 20: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:
  A. trọng lương..             B. khối lượng               C. vận tốc.                    D. lực.
Câu 21: Định luật II - Niuton cho biết
A. lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật
B. mối liên hệ giữa khối lượng và vận tốc của vật
C. mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và thời gian
D. lực là nguyên nhân gây ra chuyển động
Câu 22: Hai lực trực đối là:
A. tác dụng vào cùng một vật
B. không bằng nhau về độ lớn
C. bằng nhau về độ lớn nhưng không nhất thiết phải cùng giá
D. có cùng độ lớn, cùng phương, ngược chiều tác dụng vào hai vật khác nhau
Câu 23: Một vật có khối lượng m=4kg đang ở trạng thái nghỉ được truyền một hợp lực F = 8N. Gia tốc vật
     A. 2 m/s2.                        B. 3 m/s2.                        C. 4m/s2.                        D. 5m/s2.  
Câu 24: Lực F truyền cho vật khối lượng m1 thì gây gia tốc là 3 m/s2 truyền cho vật khối lượng m2 = 2m1 gia tốc của vật là:
     A. 1,5 m/s2.                   B. 2 m/s2.                      C. 4 m/s2.                      D. 8 m/s2.        
Câu 25: Trọng tâm của vật là:
A. trọng lực tác dụng vào vật.
B. điểm đặt của trọng lực tác dụng vào vật.
C. điểm giữa của vật.
D. tâm của Trái Đất.
Câu 26: Độ lớn của trọng lực
A. P=mh		B. P=mz		C. P=mg		D. P =m/a              
Câu 27: Trọng lực là:
A. lực hút Trái Đất tác dụng lên vật.		
B. lực hấp dẫn giữa Mặt Trăng và vật.
C. lực đẩy Trái Đất tác dụng lên vật.		
D. lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và vật.
Câu 28: Trong các câu sau, câu nào đúng?
A. lực đẩy Archimedes cùng chiều với trọng lực.
B. lực đẩy Archimedes tác dụng theo mọi phương vì chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
C. lực đẩy Archimedes có điểm đặt ở vật.
D. lực đẩy Archimedes luôn có độ lớn bằng trọng lượng của vật.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)  Một chiếc xe ô tô xuất phát từ A lúc 6 giờ sáng, chuyển động thẳng đều với vận tốc 48 km/h tới B, cách A 120 km. Sau khi đến B, xe đỗ lại 30 phút rồi chạy ngược về A cũng trên đoạn đường đó với vận tốc 60 km/h. Xe tới A vào lúc mấy giờ?
Câu 2: (1,0 điểm) Một tàu hỏa đang chạy với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều vào ga. Sau 50 s thì tàu dừng lại hẳn. Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm phanh.
Bài 3:(1,0 điểm) Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang, bỏ qua ma sát giữa vật và măt phẳng, được  truyền 1 lực F thì sau 10s vật này đạt vận tốc 4m/s. Nếu giữ nguyên hướng của lực mà tăng gấp 2 lần độ lớn lực F vào vật thì sau 15s thì vận tốc của vật là bao nhiêu?
 
d) Hướng dẫn chấm 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1, VẬT LÍ 10 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	B
	A
	A
	D
	C
	B
	C
	D
	C
	C
	A
	C
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	A
	B
	C
	A
	C



II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	
Thời gian otô đi từ A đến B:  

Thời gian otô đi từ B đến A:  
Vậy thời gian ô tô tới A là: 2,5 + 0,5 + 2 = 5 h. Thời điểm là 11 giờ.
	0,25đ

0,25đ


0,5đ

	Câu 2
(1,0 điểm)
	
 + Gia tốc của tàu: 

+ Quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm phanh: 
	0,5đ

0,5đ

	Câu 3
(1,0 điểm)
	+ Áp dụng công thức[image: C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml13424\wps45.png] 
+ Mà [image: C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml13424\wps46.png] 
+ Khi tăng lực F thành [image: C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml13424\wps47.png]
+ Mà [image: C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml13424\wps48.png]

	
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


Lưu ý: 
- Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tương ứng.
- Nếu kết quả không có hoặc sai đơn vị thì 2 lỗi trừ 0,25 điểm, cả bài trừ không quá 0,5 điểm.
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